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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 15 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Minh Hằng 222 5.0 94 4735 ĐD: 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Bình Minh 39 rời 

00:00 Hải Đăng 268 0.8/2.6 79 3350 Nil Tổng hợp 3QT P0 Nil 

02:00 Long Tân 268 4.0/5.0 94 3187 ĐD 06 Tổng hợp P0 Cầu 3 
Lê Đình Thạo/Nil 

Khi GLOBAL SAGE rời  

02:00 Nam Phát 168 0.8/2.3 79 4773 Nil Tổng hợp P0 Cầu 3 
Vũ Đức Thiện/LP 

Khi Global Sage rời 

03:00 Hà Phương 01 4.4/4.9 79 3384 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

04:00 Khánh Minh 09 2.7/2.7 72 1942 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 
05:00 MC QUEEN 4.6/6.5 199 49546 Vas: 3006;3008 Tổng hợp P0 4QT Đinh Văn Hữu/LP 

05:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

05:00 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vipco 

06:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp 4QT P0 Nil 

06:00 RICH LAND 4.6/5.3 109 8224 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
/KPB 

Khi Thành Đạt 628 rời 

06:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD P0 Phạm Văn Ái/Vipco 

07:00 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Đức Hiếu/Vitaco 

07:30 Bình Minh 39 5.0/5.1 87.5 4713 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 4 Khu neo 
Vũ Đức Thiện/Nil 

Khi HOÀNG SA 126 rời 

08:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp P0 Cầu 1 Nil 
08:00 Nam dương 666 2.3/4.5 79 4368 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

08:00 AQUILA GLORY 2.9/5.3 123 12355 PTSC 05; 06 LHDNS P0 1ALHD Phạm Văn Song/Ptsc 
09:30 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

10:00 Thành Đạt 628 1.3/3.5 79 6314 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Đinh Trọng Mạnh/Nil  

10:00 TRƯỜNG TÂM 68 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

10:00 DONG HUA 9 6.0 135 7175 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KPB 



10:00 DING HENG 19 4.0/5.0 111 6887.9 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Văn Thái/NK 

11:00 NISSI 777 4.5 69 1970 LS:135 Tổng hợp 3QT P0 Nil 

11:00 Sea Ruby 20.5/20.5 333 299284 Ptsc: 07;09;11 LHDNS P0 P0 Vũ Đức Thiện/Vitaco 
11:00 YUAN CHEN 27 4.1/5.2 95 5373.4 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Kbp 

11:00 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Nguyễn Văn Thái/NSA 

12:00 Bạch Long 02 4.0/4.6 79 3084 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil/ khi tàu NISSI 777 rời  

12:00 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS P0 2ALHD Lê Tuấn Dũng/Vipco 

13:00 HOA MAI 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 Vũ Thanh Tùng/PTSC 

13:00 New Momentum 4.9/6.3 180 39042 
NS 01; Ngọc 

Hải 68 
CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Mạnh Thành/LP 

13:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

14:00 EMINENCE 3.7/5.7 147 20872 
NS 01: Ngọc 

Hải 68 
CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Lê Út Đăng/NSCC 

14:00 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

15:00 HE XIE 6 4.3/6.1 125 8541 Nil Tổng hợp 5QT P0 Đồng Ngọc Thanh/KPB 

15:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

16:00 RU YI HAI 1.0/2.2 97 5441 Vas: 3006 Tổng hợp P0 SPM Nguyễn Văn Thái/Pvtrans  

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 14/7/2025 

18:00 MINH PHÚC 86 4.0/4.0 79 3117 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

18:00 OBE LOTUS 12/12 189 55884.0 LS:135;136 Tổng hợp Khu neo CT Cầu 8 Đinh Văn Hữu/NK 

19:00 Tuấn Minh 36 4.0 79 4065 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 
19:00 Vũ Đình 135 3.5 102 6996 LS 136 Tổng hợp P0 Cầu 7 Vũ Đức Thiện/Nil 
20:00 TAI SUCCESS 5.0 199 61473 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 3/4QT P0 Đinh Văn Hữu/NK 
20:00 TRƯỜNG TÂM 68 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Khu neo  Cầu 1 Nil 

21:00 Sheng Wei 1 5.1/5.8 97 5166.5 Vas 3006 Tổng hợp P0 4QT Phạm Văn Ái/MA 

22:00 Glorious Jasmine 6.8/8.0 210 53995 
NB 01; TĐ 01 

SH 02 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Đinh Văn Hữu/Vosa 

23:00  Princess Royal 7.0/8.2 209 57053 
NB 01; TĐ 01 

SH 02 
Tổng hợp P0 Cầu 2 Đinh Văn Hữu/Vosa 

23:00 Hong Yun Yong Heng 3.7/4.6 135 11363 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 2QT P0 Nguyễn Đức Hiếu/KPB 

23:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Cầu 7 P0 Nil 

23:00 RU YI HAI 1.0/2.2 97 5441 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

23:00 Global Sage 4.0/6.0 199 62497 ĐD 08; SH 02 Tổng hợp Cầu 3 P0 Trần Sỹ Thanh/Lavico 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT 
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